
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 09/02/2026
H29.109-

260112-180065

HỘ KINH DOANH XƯỞNG TRÀ 

THỦ CÔNG

112 Vạn Kiếp, Phường 

Gia Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
28/01/2026 25/02/2026

2 09/02/2026 H29.109-

260114-180014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 123- 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

154 Nguyễn Xí, Phường 

Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
28/01/2026 04/03/2026

3 09/02/2026
H29.109-

260131-180022

Công ty TNHH Thương mại dịch 

vụ VINAGATE

16B, đường Phan Văn Trị, 

phường Hạnh Thông, 

Thành

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

4 09/02/2026
H29.109-

260117-180015

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

LÁ TRÀ NON

12 Lê Văn Sỹ, Phường 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

5 09/02/2026
H29.109-

260122-180012

HỘ KINH DOANH HANURI - 

XVNT

121 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường Gia Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

6 09/02/2026
H29.109-

260121-100711

CÔNG TY TNHH HẢI SẢN 

NGỌC THƯ

202/13 Ngô Tất Tố, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

TP Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

thuỷ hải sản
05/02/2026 27/02/2026

7 09/02/2026
H29.109-

260119-0200025

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRỤNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS  

328 Hương lộ 2, Xã Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm 

sản phẩm theo 

danh mục

28/01/2026 11/03/2026

8 09/02/2026
H29.109-

260123-180052

HỘ KINH DOANH QUÁN CƠM 

ÁNH DƯƠNG

3/47D, ấp 49, xã Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

9 09/02/2026
H29.109-

260127-0200030

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

TRƯỜNG HẢI TIẾN

52/4B ấp 14, xã Xuân 

Thới Sơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chưng, tinh cất, 

ngâm, chiết rót 

rượu; Sản xuất 

tỏi đen

28/01/2026 04/03/2026

10 09/02/2026
H29.109-

260107-180007

HỘ KINH DOANH NƯỚC ĐÁ

TINH KHIẾT DÌ BALA

02 đường Phạm Thị 

Thung, ấp Cây Trôm, xã 

Tân An Hội, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
30/01/2026 09/03/2026

11 09/02/2026
H29.109-

260112-100714

HỘ KINH DOANH GIÒ CHẢ AN 

TÂM

Số 90A, đường Lê Thị 

Siêng, ấp Tiền, xã Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất chả lụa 03/02/2026 25/02/2026

12 09/02/2026
H29.109-

260121-180049

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NƯỚC ĐÁ THU THỦY

Số 282, đường Huỳnh Thị 

Cưỡng, ấp 3, xã Bình Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
03/02/2026 11/03/2026

13 09/02/2026
H29.109-

260121-180030

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

NHÀ HÀNG QUẾ LÂM QUÁN

Số 02 Huỳnh Lan Khanh, 

Phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chỉ Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
30/01/2026 09/03/2026

14 09/02/2026
H29.109-

260121-180021

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH GOLDEN TRUST - 

CỬA HÀNG GONG CHA 

NGUYỄN SƠN

số 7, đường Nguyễn Sơn, 

Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

15 09/02/2026
H29.109-

260123-100962

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN HAY

5/44 Khiếu Năng Tĩnh, 

Phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất đường 

phèn
03/02/2026 26/02/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 09/02/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 09/02/2026
H29.109-

260126-180036

Chi nhánh 1 - Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Seafood Thái Bình

77/14 Nguyễn Đỗ Cung, 

phường Tây Thạnh, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Cắt,đóng 

gói,thịt,thủy 

sản; sơ chế, 

đóng gói vỏ bọc 

xúc xích, lạp 

xưởng

04/02/2026 04/03/2026

17 09/02/2026
H29.109-

260129-100908

CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM 

FOOD

Số 19 Đường số 8, 

Phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất: pa tê, 

chả lụa, giò thủ, 

da bao (thịt 

nguội), nem 

nướng.

05/02/2026 05/03/2026

18 09/02/2026
H29.109-

260202-101080

CÔNG TY TNHH SX TM VŨ 

THIÊN

539/21/11-13 Đường Lũy 

Bán Bích, Phường Phú 

Thạnh, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Sơ chế, tẩm 

ướp, đóng gói: 

thịt và các sản 

phẩm từ thịt; 

Chế biến: nước 

xốt, gia vị chấm, 

nhân bánh 

burger, bánh 

pizza; Phối trộn, 

đóng gói: bột, 

gia vị, bột chiên

05/02/2026 05/03/2026

19 09/02/2026
H29.109-

260117-0200002

CHI NHÁNH 6 CÔNG TY TNHH

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BÁNH KẸO HỶ LÂM 

MÔN

193 Hậu Giang, Phường 

Bình Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm 

sản phẩm theo 

danh mục  

03/02/2026 11/03/2026

20 09/02/2026
H29.109-

260121-180043
HỘ KINH DOANH HAI HÙM 3

D14/21 ấp 8, xã Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
03/02/2026 11/03/2026

21 09/02/2026
H29.109-

260120-180054
HỘ KINH DOANH Ý LINH

12A Lò Gốm, Phường 

Bình Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

22 09/02/2026
H29.109-

260114-180078

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THỊNH THẾ VINH 

HOA - CỬA HÀNG 421 LIÊN 

TỈNH 5

421 Liên Tỉnh 5, Phường 

Bình Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
05/02/2026 12/03/2026

23 09/02/2026
H29.109-

260125-100276

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THỰC PHẨM 

PHƯỢNG CÁT

46B/2A ấp 2, Xã Bình 

Chánh, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Cắt, đóng gói 

thịt, thủy sản; sơ 

chế thịt

05/02/2026 05/03/2026

24 09/02/2026
H29.109-

260205-180024

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM 

VĂN CHÍ

634 Phạm Văn Chí, 

Phường Bình Tiên, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
05/02/2026 12/03/2026

25 09/02/2026
H29.109-

260120-180034

HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU 

NAM VANG HẸ

22B Kỳ Đồng, Phường 

Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
30/01/2026 09/03/2026

26 09/02/2026
H29.109-

260123-180043
HỘ KINH DOANH KURROS

1118 Trường Sa, Phường 

Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

27 09/02/2026
H29.109-

260123-180023

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH (CỬA

HÀNG) TẠI SỐ 194D, ĐƯỜNG 

PASTEUR, PHƯỜNG 6, QUẬN 

3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

194d, đường Pasteur, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

28 09/02/2026
H29.109-

260202-180005

HỘ KINH DOANH ỐC TRỨNG 

MUỐI

33 Ngô Thời Nhiệm, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống.
02/02/2026 09/03/2026

29 09/02/2026
H29.109-

260112-180066

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY CÔ PHẦN DỊCH VỤ 

& ÂM THỰC PHỐ 79

Số 5 Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

30 09/02/2026
H29.109-

260119-180075

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN NGÔI NHÀ VŨ TRỤ - 

FIORE HOUSE

254D Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

31 09/02/2026
H29.109-

260123-180050
Hộ kinh doanh Nguyễn Minh Trọng

Đường D7 – 5D KCN Bàu 

Bàng, ấp Bàu Bàng, xã 

Bàu Bàng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

32 09/02/2026
H29.109-

260112-180045

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP VINA GREEN

38A, đường NL 21, khu 

phố 3A, phường Thới 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống.
02/02/2026 09/03/2026

33 09/02/2026
H29.109-

260106-180065

CÔNG TY TNHH ĐẠI CÁT 

THỨC UỐNG

192 Đường số 11, Khu 01, 

Phường Bình Dương, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ phục vụ 

đồ uống
02/02/2026 09/03/2026

34 09/02/2026
H29.109-

260202-180051
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 998

A63K Khu phố Bình Hòa, 

Phường Lái Thiêu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

35 09/02/2026
H29.109-

260110-100928

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

MINH KIỆT BC

Lô LK N Ô số 01, đường 

Hòa Lợi 2-16, Khu Phố 

Phú Nghị, Phường Hòa 

Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sơ chế, kinh 

doanh các sản 

phẩm đông lạnh 

có nguồn gốc từ 

động vật và thủy 

sản.

04/02/2026 05/03/2026

36 09/02/2026
H29.109-

260204-0030
BÒ TƯƠI THẢO PHƯƠNG

Thửa đất số 600, tờ bản đồ 

số 10, tổ 1, ấp Lễ Trang, 

xã Phước Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
04/02/2026 26/02/2026

37 09/02/2026
H29.109-

260130-180006

HỘ KINH DOANH QUÁN ỐC

TRAI

Số 108, đường số 01,tổ 

04, thôn Suối Nghệ, xã 

Ngãi Giao, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

38 09/02/2026
H29.109-

260130-180083

HỘ KINH DOANH DÊ QUỲNH 

KHUÊ

Tổ 10, khu phố Song 

Vĩnh, phường Tân Phước, 

Thành

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

39 09/02/2026
H29.109-

260124-0220

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN THIỆN

Tổ 10, Khu phố Vạn 

Hạnh, Phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 24/02/2026

40 09/02/2026
H29.109-

260129-100112

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH 

PHÚ

Khu phố Mỹ Tân, phường 

Phú Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh gạo 03/02/2026 03/03/2026

41 09/02/2026
H29.109-

260130-180003

HỘ KINH DOANH CƠM NIÊU 

PHÚ MỸ

Quốc lộ 51, Tổ 2, khu phố 

Lam Sơn, phường Tân 

Phước,Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
30/01/2026 09/03/2026

42 09/02/2026
H29.109-

260119-180027
Hộ kinh doanh THE GEM

Tổ18, khu phố Phú Thạnh, 

phường Phú Mỹ, thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

43 09/02/2026
H29.109-

260116-180027
HỘ KINH DOANH PHỚ HÀ NỘI

Số 12/3, Áp Hải Sơn, Xã 

Long Hải, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
30/01/2026 06/03/2026

44 09/02/2026
H29.109-

260122-180056
HỘ KINH DOANH GREYT

Số nhà 85, đường Điện 

Biên Phủ, Áp Hải Bình, 

Xã Long Hải, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
30/01/2026 06/03/2026

45 09/02/2026
H29.109-

260114-100866

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỸ 

HẠNH.

Số 160D Phước Thắng, 

Phường Phước Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến khô cá 

chỉ vàng tẩm gia 

vị

02/02/2026 02/03/2026

46 09/02/2026
H29.109-

260130-180023

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THANH TÂM

572 đường 30/4, Phường 

Phước Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

47 09/02/2026
H29.109-

260115-180005

HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT - 

KINH DOANH BÁNH MÌ HÀ 

NỘI  

882 đường 30/4, Phường 

Phước Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống.
02/02/2026 09/03/2026

48 09/02/2026
H29.109-

260129-180047

HỘ KINH DOANH BÁNH CHÉN 

PHƯỚC TỈNH

T35, Tổ 5, Áp Tân Phước, 

Xã Long Hải, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

49 09/02/2026
H29.109-

260129-180067

HỘ KINH DOANH QUÁN BÚN 

BÒ HẾU 130

130 đường Hàn Thuyên, 

Phường Rạch Dừa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
30/01/2026 09/03/2026

50 09/02/2026
H29.109-

260129-180060

HỘ KINH DOANH TIỆM CAFÉ 

BỌT 1900

300 đường Bùi Thiện 

Ngộ, phường Rạch Dừa, 

thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
30/01/2026 09/03/2026

51 09/02/2026
H29.109-

260128-180054
HỘ KINH DOANH KISS

6/1A đường Quang Trung, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống.
02/02/2026 09/03/2026

52 09/02/2026
H29.109-

260131-180005
Hộ kinh doanh bún chả hồ tây.

32 đường Lê Lai, phường 

Vũng Tàu, thành phố Hồ 

Chí Minh.

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

53 09/02/2026
H29.109-

260130-180090
HỘ KINH DOANH MUỐI BIỂN

54 đường Phan Huy Ích, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

54 09/02/2026
H29.109-

260130-180087

HỘ KINH DOANH BÁNH XÈO 

RAU RÙNG BÔNG  

78 đường Trương Công 

Định, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026


